
DANH SÁCH SỐ NHÂN KHẨU CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, XÁC NHẬN

Dự án: Khu tái định cư tập trung Làng Lóa, tổ 4, thôn Trà Linh, xã Hương Trà, huyện Trà Bồng, địa điểm: Xã Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng
Ngãi (trước là xã Hương Trà, huyện Trà Bồng)

( Kèm theo Công văn số           /UBND-PKT ngày        /10/2025 của Uỷ ban nhân dân xã Tây Trà Bồng )

STT Họ và tên chủ sử
dụng đất Năm sinh CCCD

Quan hệ
với chủ
sử dụng

đất

Địa chỉ Nhân khẩu (thuộc
hay không thuộc)

đối tượng quy định
tại điểm a, b, c, d,
Khoản 1, Điều 22,

Nghị định
88/2024/NĐ-CP

Hộ gia đình là hộ
nghèo hoặc người có
công với cách mạng
(quy định tại mục 1

đến mục 11 chương II
Nghị định số

131/2021/NĐ-CP ngày
30/12/2021

Thôn Xã

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Hồ Văn Nam 2/2/1987 051087010997 Chủ hộ Thôn Trà Linh Tây Trà Bồng Thoát nghèo

1.1 Hồ Thị  Sương 03/06/1988 Vợ không

1.2 Hồ Văn Bảo 08/12/2005 Con không

1.3 Hồ Thị  Linh 13/01/2012 Con không

1.4 Hồ Văn Dinh 3/10/2018 Con không

2 Hồ Văn Ôn 6/4/1950 051050007906 Chủ hộ Thôn Trà Linh Tây Trà Bồng Thoát nghèo

2.1 Hồ Thị  Hoa 09/02/1965 Vợ Không 

2.2 Hồ Văn  Tuấn 06/02/1998 Con Không

3 Hồ Văn Trung 8/6/1982 051082012648 Chủ hộ Thôn Trà Linh Tây Trà Bồng Hộ nghèo

3.1 HỒ THỊ THƠM 09/02/1984 051184014122 Vợ
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3.2 HỒ THỊ THÚY TÂM 20/04/2007 051307002706 Con

3.3 HỒ QUỐC VIỆT 16/04/2009 051209003747 Con

3.4 HỒ THỊ KIM ANH 13/09/2014 051314007109 Con

3.5 HỒ VĂN MÂY 10/08/2000 051200007695 Cháu

4 Hồ Văn Tính 6/22/1992 051092007061 Chủ hộ Thôn Trà Linh Tây Trà Bồng Hộ nghèo

4.1 HỒ THỊ ÚT 04/12/1989 051189008309 Vợ

4.2 HỒ THỊ ANH THƯ 22/06/2015 051315011259 Con

4.3 HỒ NGỌC TÚ 07/09/2019 051219000985 Con

5 Hồ Văn Miên 10/12/1975 051075007131 Chủ hộ Thôn Trà Linh Tây Trà Bồng Thoát nghèo

5.1 Hồ Thị  Thơm 06/08/1978 Vợ

5.2 Hồ Văn  Thóc 03/02/2006 Con

6 Hồ Văn Lập 7/8/1974 051074015083 Chủ hộ Thôn Trà Linh Tây Trà Bồng Thoát nghèo

6.1 Hồ Thị Út 06/08/1975 Vợ

6.2 Hồ Văn Nương 12/12/1997 Con

STT Họ và tên chủ sử
dụng đất Năm sinh CCCD

Quan hệ
với chủ
sử dụng

đất

Địa chỉ Nhân khẩu (thuộc
hay không thuộc)

đối tượng quy định
tại điểm a, b, c, d,
Khoản 1, Điều 22,

Nghị định
88/2024/NĐ-CP

Hộ gia đình là hộ
nghèo hoặc người có
công với cách mạng
(quy định tại mục 1

đến mục 11 chương II
Nghị định số

131/2021/NĐ-CP ngày
30/12/2021

Thôn Xã
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6.3 Hồ Văn Khải 10/05/2002 Con

7 Hồ Văn Long 10/5/1994 051094005511 Chủ hộ Thôn Trà Linh Tây Trà Bồng Thoát nghèo

7.2 Hồ Thi ̣Nga 28/10/1999 Vợ

7.3 Hồ Thi ̣Ngọc Châu 20/12/2015 Con

8 Hồ Thị Thủy 1/1/1982 051182009553 Chủ hộ Thôn Trà Linh Tây Trà Bồng Thoát nghèo

8.1 Hồ Thi ̣Hạnh Nguyên 14/03/2016 Con

9 Hồ Thị Lý 2/23/1990 051190007725 Chủ hộ Thôn Trà Linh Tây Trà Bồng Hộ nghèo

9.1 HỒ THỊ BÍCH TRÂM 23/01/2015 051315012661 Con

9.2 HỒ THỊ THU HUYÊN 20/05/2019 051319003736 Con

10 Hồ Thị Út (Chồng:
Hồ Văn Với (mất)) 6/5/1969 051169006325 Chủ hộ Thôn Trà Linh Tây Trà Bồng Cận nghèo

10.1 HỒ THỊ NGA 16/01/1994 051194013335 Con
10.2 HỒ VĂN HẢO 07/05/1997 051097000378 Con
10.3 HỒ THỊ ĐÀO 02/03/2003 051303011694 Con
10.4 HỒ THỊ CHUNG 08/07/2005 051305005987 Con
10.5 HỒ HỮU CẦU 18/03/2019 051215014956 Cháu

STT Họ và tên chủ sử
dụng đất Năm sinh CCCD

Quan hệ
với chủ
sử dụng

đất

Địa chỉ Nhân khẩu (thuộc
hay không thuộc)

đối tượng quy định
tại điểm a, b, c, d,
Khoản 1, Điều 22,

Nghị định
88/2024/NĐ-CP

Hộ gia đình là hộ
nghèo hoặc người có
công với cách mạng
(quy định tại mục 1

đến mục 11 chương II
Nghị định số

131/2021/NĐ-CP ngày
30/12/2021

Thôn Xã
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11 Hồ Văn Hồng 6/4/1966 051066015687 Chủ hộ Thôn Trà Linh Tây Trà Bồng Thoát nghèo

11.1 Hồ Thị  Hạnh 09/04/1968 Vợ

11.2 Hồ Văn  Đạt 30/08/2003 Con

11.3 Hồ Văn  Thái 20/05/1994 Con

11.4 Hồ Nhật Trưởng 24/8/2020 Cháu

11.5 Hồ Thị  Hiền 12/5/2003 Con

12 Hồ Thị Huệ 10/5/1977 051177017819 Chủ hộ Thôn Trà Linh Tây Trà Bồng Hộ nghèo

12.1 HỒ THỊ THẢO 15/5/2001 051301008519 Con

13 Hồ Văn Hương 9/4/1968 05106801273 Chủ hộ Thôn Trà Linh Tây Trà Bồng Hộ nghèo

13.1 HỒ VĂN ĐÀO 04/08/1999 051099009679 Con

14 Hồ Văn Cu Chủ hộ Thôn Trà Linh Tây Trà Bồng Hộ nghèo

14.1 HỒ THỊ NA 05/10/1992 051192016722 Vợ

14.2 HỒ THỊ VI 06/12/2012 051312012965 Con

STT Họ và tên chủ sử
dụng đất Năm sinh CCCD

Quan hệ
với chủ
sử dụng

đất

Địa chỉ Nhân khẩu (thuộc
hay không thuộc)

đối tượng quy định
tại điểm a, b, c, d,
Khoản 1, Điều 22,

Nghị định
88/2024/NĐ-CP

Hộ gia đình là hộ
nghèo hoặc người có
công với cách mạng
(quy định tại mục 1

đến mục 11 chương II
Nghị định số

131/2021/NĐ-CP ngày
30/12/2021

Thôn Xã
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14.3 HỒ HOÀNG RIM 17/07/2014 051214003082 Con

STT Họ và tên chủ sử
dụng đất Năm sinh CCCD

Quan hệ
với chủ
sử dụng

đất

Địa chỉ Nhân khẩu (thuộc
hay không thuộc)

đối tượng quy định
tại điểm a, b, c, d,
Khoản 1, Điều 22,

Nghị định
88/2024/NĐ-CP

Hộ gia đình là hộ
nghèo hoặc người có
công với cách mạng
(quy định tại mục 1

đến mục 11 chương II
Nghị định số

131/2021/NĐ-CP ngày
30/12/2021

Thôn Xã

Page 5

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ghi
chú

(mã hộ
nghèo)

(10)

1

DANH SÁCH SỐ NHÂN KHẨU CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, XÁC NHẬN

Dự án: Khu tái định cư tập trung Làng Lóa, tổ 4, thôn Trà Linh, xã Hương Trà, huyện Trà Bồng, địa điểm: Xã Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng
Ngãi (trước là xã Hương Trà, huyện Trà Bồng)

( Kèm theo Công văn số           /UBND-PKT ngày        /10/2025 của Uỷ ban nhân dân xã Tây Trà Bồng )
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11

Ghi
chú

(mã hộ
nghèo)
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8

Ghi
chú

(mã hộ
nghèo)
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6

10

34

Ghi
chú

(mã hộ
nghèo)
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Ghi
chú

(mã hộ
nghèo)
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